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DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành một số cơ chế chính sách và giải pháp
tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
                                                               QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Mục tiêu
Ban hành một số cơ chế chính sách và giải pháp có tính đột phá, bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ rừng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội tham gia vào các hoạt động lâm nghiệp nhằm đóng góp ngày càng tăng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sinh thái môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; cung cấp các dịch vụ môi trường rừng; thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn miền núi và giữ vững an ninh quốc phòng.

Điều 2. Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của Uỷ ban nhân dân các cấp
Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn. Địa phương nào để xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng trái pháp luật nghiêm trọng, kéo dài mà trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để, thì chủ tịch Ủy ban nhân dân và tập thể Ủy ban nhân dân phải kiểm điểm và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
a) Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp để chỉ đạo các cấp, ngành, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thực hiện theo các quy định của pháp luật;

b) Tổ chức, triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xác lập các khu rừng đặc dụng, phòng hộ và kiểm tra việc bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ; tổ chức việc khai thác rừng theo quy định;
c) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; chỉ đạo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo mạng lưới bảo vệ rừng, huy động và phối hợp các lực lượng để ngăn chặn mọi hành vi gây thiệt hại đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; tổ chức thống kê các đối tượng vi phạm có tính chuyên nghiệp để giải quyết, xử lý; đấu tranh kiên quyết, chấm dứt tình trạng chống người thi hành công vụ;
d) Chỉ đạo thực hiện công tác giao rừng, thu hồi rừng và đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng, quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về rừng và đất lâm nghiệp; 
đ) Tổ chức việc kiểm kê, phân loại rừng, thống kê diện tích của từng loại rừng, lập bản đồ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
e) Lập và phê duyệt quy hoạch và kế hoạch quản lý bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp của địa phương; các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản phù hợp với nguồn nguyên liệu, bảo đảm môi trường; ngăn ngừa tình trạng lợi dụng để tiêu thụ, hợp thức hoá nguồn gỗ, lâm sản trái pháp luật.
2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có rừng (sau đây viết chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
a) Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách, chế độ Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên phạm vi huyện;

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, khai thác lâm sản theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định, hợp đồng giao đất, giao và khoán rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện; 
c) Huy động, chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn để ngăn chặn mọi hành vi gây thiệt hại đến rừng và đất lâm nghiệp; tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật hại rừng; 

d) Tổ chức thực hiện công tác giao rừng, thu hồi rừng và đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng, quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về rừng và đất lâm nghiệp; 
đ) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện và tổng hợp trên địa bàn về thống kê, theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp; 
e) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ về quản lý bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật; theo dõi chặt chẽ đối tượng vi phạm có tính chuyên nghiệp để xử lý; đấu tranh kiên quyết, chấm dứt tình trạng chống người thi hành công vụ;
g) Tổ chức thực hiện quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi tiêu thụ, hợp thức hoá nguồn gỗ, lâm sản trái pháp luật.
3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có rừng (sau đây viết chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã)
a) Quản lý rừng và đất lâm nghiệp của chủ rừng; diện tích, ranh giới các khu rừng; công tác khoán bảo vệ rừng, phục hồi và trồng rừng trên địa bàn;
b) Tổ chức triển khai thực hiện chi tiết kết quả quy hoạch 03 loại rừng trên thực địa, lập quy hoạch chi tiết về quản lý bảo vệ và phát triển rừng gắn với các chủ quản lý cụ thể; 
c) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ xin giao rừng, thuê rừng và giao đất, thuê đất lâm nghiệp đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo thẩm quyền; 
d) Chỉ đạo các thôn, bản và đơn vị tương đương xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật; hướng dẫn thực hiện sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp kết hợp; canh tác nương rẫy và chăn thả gia súc theo quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt;
đ) Tổ chức hoạt động thường xuyên có hiệu quả của các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ;
e) Tổ chức phối hợp chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn, trước hết là lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện và báo cáo đề nghị sự hỗ trợ của cấp trên khi cần thiết, vượt quá tầm kiểm soát của xã; giám sát hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản theo quy định của pháp luật;
g) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;

 h) Theo dõi, cập nhật diễn biến rừng, đất lâm nghiệp; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng rừng, đất lâm nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn xã; 
i) Tổ chức quản lý, bảo vệ rừng xây dựng kế hoạch và đề xuất cấp có thẩm quyền đưa rừng vào sử dụng đối với những diện tích rừng Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê;

k) Hòa giải các tranh chấp về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.
4. Hàng năm Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho ngân sách xã để bảo đảm các chi phí thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng như sau:

a) Hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm để tổ chức quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Uỷ ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng nguồn kinh phí này chi cho các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, gồm: duy trì hoạt động thường xuyên của các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng; ký hợp đồng lao động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

b) Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động chống chặt phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng gồm:

- Chi xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; quy vùng sản xuất nương rẫy, diễn tập chữa cháy rừng;
- Chi bồi dưỡng cho những người tham gia chữa cháy rừng, mức chi bằng ngày công lao động nghề rừng cao nhất ở địa phương, nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/người/ngày. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng cho người tham gia chữa cháy rừng phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương;
- Chi hỗ trợ cho người tham gia bảo vệ rừng, chữa cháy rừng bị tai nạn về thanh toán tiền khám, chữa bệnh theo chế độ hiện hành, hỗ trợ 50.000 đồng/ngày/người trong thời gian điều trị tại bệnh viện, được xét công nhận chế độ như thương binh; trường hợp bị chết được hỗ trợ tiền mai táng phí, được xét công nhận chế độ như liệt sỹ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chi cho hoạt động của Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của cấp xã theo quy định hiện hành của nhà nước.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể mức hỗ trợ, cấp phát, quản lý chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho ngân sách xã quy định trên đây.
Điều 3. Thiết lập hệ thống chủ rừng
1. Về tổ chức quản lý rừng

a) Đảm bảo toàn bộ diện tích rừng phải có chủ cụ thể. Diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý phải được giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, trong đó ưu tiên giao cho các cộng đồng dân cư có nhu cầu và ở những nơi có điều kiện.
b) Các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tập trung giao cho các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hoặc doanh nghiệp nhà nước. Đối với các khu rừng sản xuất, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ phân tán được giao cho các tổ chức lâm nghiệp ngoài nhà nước, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.
c) Giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao, cho thuê đất lâm nghiệp, đảm bảo những người có quyền sử dụng đất hợp pháp và sử dụng đúng quyền được giao để quản lý, sử dụng rừng bền vững. Về lâu dài giao cho cơ quan quản lý rừng quản lý thống nhất cả rừng và đất lâm nghiệp.
d) Thiết lập hệ thống cán bộ quản lý rừng đến từng tiểu khu rừng với hồ sơ rừng được cập nhật thường xuyên. 
2. Tổ chức và hoạt động lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng

a) Các chủ rừng có diện tích rừng từ 1.000 ha trở lên phải tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được trang bị đồng phục và một số công cụ hỗ trợ thiết yếu; có quyền hạn, trách nhiệm tổ chức phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở; được nhà nước hỗ trợ đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn về quản lý bảo vệ rừng.
b) Ở các xã có diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Uỷ ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý phải tổ chức lực lượng bảo vệ rừng đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương, trong đó sử dụng lực lượng dân quân tự vệ là nòng cốt.
3. Về giao rừng, cho thuê rừng

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có rừng, tổ chức rà soát diện tích rừng, đất lâm nghiệp để có kế hoạch cụ thể cơ bản hoàn thành công tác giao rừng, cho thuê rừng, đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với rừng vào năm 2015.
b) Giao rừng, cho thuê rừng cần tiến hành đồng thời với giao, cho thuê đất lâm nghiệp. Những diện tích rừng chưa có điều kiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì tiến hành giao quyền sử dụng rừng trước cùng với lập hồ sơ quản lý, quy chế sử dụng rừng theo quy định của pháp luật.
c) Ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng với mức bình quân 300.000 đồng/ha rừng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức kinh phí cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Về khoán bảo vệ rừng

a) Nhà nước bố trí ngân sách sự nghiệp bảo vệ rừng hàng năm cho công tác khoán bảo vệ rừng đặc dụng ở khu vực thường xuyên bị đe dọa xâm hại cao và gắn với cuộc sống của người dân bình quân 300.000 đồng/ha/năm; tiếp tục ổn định diện tích đã khoán bảo vệ lâu dài cho đồng bào dân tộc tại chỗ và khu vực thuộc đối tượng quy định Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ ở một số khu rừng phòng hộ đầu nguồn xung yếu bình quân 200.000 đồng/ha/năm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức khoán cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. 
b) Ban quản lý các khu rừng phòng hộ, tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao rừng phòng hộ, rừng sản xuất khoán bảo vệ rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn sinh sống trên địa bàn bằng cơ chế hưởng lợi, Nhà nước không đầu tư kinh phí. Người nhận khoán bảo vệ rừng được khai thác rừng tự nhiên theo phương án quản lý rừng bền vững; được khai thác gỗ, củi sử dụng gia dụng; được thu hái măng và lâm sản phụ khác mà pháp luật không cấm khai thác, sử dụng; được khai thác rừng trồng khi rừng đến tuổi thành thục công nghệ theo quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức cụ thể về quyền hưởng lợi này phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.
5. Đồng quản lý rừng

Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; doanh nghiệp được nhà nước giao rừng và đất lâm nghiệp tổ chức thực hiện cơ chế đồng quản lý với dân cư địa phương trên cơ sở cùng chia sẻ trách nhiệm quản lý bảo vệ và phát triển rừng và cùng hưởng lợi từ sự đóng góp của các bên đối với cộng đồng dân cư địa phương.

Cùng với việc thực hiện chương trình về giảm phát thải khí nhà kính thông qua ngăn chặn tình trạng mất rừng và suy thoái rừng (REDD), xây dựng và thực hiện các phương án, các đề án, dự án bảo vệ rừng trên từng địa bàn, từng khu rừng gắn bảo vệ rừng với giải quyết các vấn đề về đời sống người dân.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện thí điểm cơ chế đồng quản lý tại một số Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ để nhân rộng và hoàn thiện chính sách thực thi trong cả nước.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ rừng 

Chủ rừng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp được Nhà nước giao; nếu để rừng bị xâm hại trái pháp luật, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời phải bồi thường thiệt hại rừng, đất lâm nghiệp được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật, cụ thể đối với từng loại chủ rừng như sau:
1. Ban quản lý rừng đặc dụng

a) Duy trì, bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và phát triển rừng bền vững theo quy chế quản lý khu rừng đặc dụng; tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; tổ chức khoán bảo vệ rừng theo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Tổ chức bảo vệ và phát triển rừng theo quy hoạch, kế hoạch, dự án, phương án đã được duyệt. Hỗ trợ cộng đồng địa phương tham gia đồng quản lý bảo vệ rừng và phát triển sản xuất ở vùng đệm; là chủ đầu tư đối với các công trình bằng vốn ngân sách nhà nước trên diện tích rừng đặc dụng được giao và dự án đầu tư vùng đệm;
c) Tổ chức tận thu, tận dụng lâm sản và chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen thuộc khu rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật; hợp tác với tổ chức, nhà khoa học trong việc nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật;
d) Được hưởng lợi ích từ các dịch vụ của rừng; kinh doanh, liên doanh, liên kết và cho thuê cảnh quan để kinh doanh du lịch sinh thái theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt.

2. Ban quản lý rừng phòng hộ

a) Duy trì, bảo toàn vốn rừng, bảo vệ môi trường và phát triển rừng bền vững; sử dụng rừng đúng mục đích và theo quy chế quản lý rừng; tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; tổ chức khoán bảo vệ rừng theo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt;
b) Tổ chức bảo vệ và phát triển rừng theo quy hoạch, kế hoạch, dự án, phương án được duyệt. Hỗ trợ cộng đồng địa phương tham gia đồng quản lý bảo vệ rừng và phát triển sản xuất nông lâm kết hợp;
c) Chủ đầu tư đối với các công trình bằng vốn ngân sách nhà nước trên diện tích rừng phòng hộ được giao;

d) Tổ chức khai thác theo điều chế, tận thu, tận dụng lâm sản theo quy định của pháp luật;

đ) Được hưởng lợi ích từ các dịch vụ của rừng; kinh doanh, liên doanh, liên kết và cho thuê cảnh quan để kinh doanh du lịch sinh thái theo dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

e) Được sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp kết hợp theo quy chế quản lý rừng; hợp tác với tổ chức, nhà khoa học trong việc nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

3. Các tổ chức kinh tế

a) Duy trì, bảo toàn vốn rừng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, sử dụng rừng đúng mục đích và theo quy chế quản lý rừng;
b) Tổ chức bảo vệ và phát triển rừng theo quy hoạch, kế hoạch, dự án, phương án đã được phê duyệt; được khoán bảo vệ rừng trong phạm vi diện tích rừng được giao, được thuê;

c) Khai thác theo điều chế, tận thu, tận dụng lâm sản; bán sản phẩm rừng giống, giống cây rừng theo quy định của pháp luật; tự chủ tổ chức các hoạt động sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp kết hợp theo quy chế quản lý rừng và quản lý, sử dụng, bảo toàn vốn rừng theo quy định của pháp luật; 

d) Được hưởng lợi ích từ các dịch vụ của rừng; cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê lại rừng, đất lâm nghiệp để sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp kết hợp, kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học theo dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

đ) Được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng bằng vốn của mình; Nhà nước hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi để kinh doanh rừng, thời hạn vay vốn theo dự án kinh doanh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

e) Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật ; 
f) Sửa đổi chính sách thuế tài nguyên rừng theo hướng, nguồn thu từ thuế tài nguyên rừng chủ yếu để bảo vệ, tái tạo lại rừng; thuế tài nguyên rừng phải phù hợp với tính chất của rừng là tài nguyên tự tái tạo, đảm bảo cho việc khai thác rừng đáp ứng các biện pháp lâm sinh, hiệu quả sử dụng gỗ, lâm sản tránh lãng phí tài nguyên.

g) Tổ chức sắp xếp lại các chủ rừng là các công ty lâm nghiệp, sửa đổi cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp lâm nghiệp theo hướng, nguồn thu từ khai thác lâm sản tại doanh nghiệp lâm nghiệp là nguồn lực chủ yếu đảm bảo các hoạt động bảo vệ và phát triển toàn bộ diện tích rừng của doanh nghiệp lâm nghiệp; chú trọng tăng các nguồn thu về dịch vụ của rừng. Nhà nước hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp lâm nghiệp hiện chưa có đủ các nguồn thu để chi cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trong một thời gian nhất định.

4. Hộ gia đình, các nhân và cộng đồng dân cư thôn

a) Bảo vệ diện tích rừng được giao; sử dụng rừng đúng mục đích, đúng ranh giới đã quy định trong quyết định giao, cho thuê rừng;
b) Tổ chức sản xuất, kinh doanh rừng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý về rừng; khai thác, sử dụng rừng, tận thu lâm sản theo quy định của pháp luật;

c) Giao lại rừng khi Nhà nước có quyết định thu hồi rừng hoặc khi hết thời hạn sử dụng rừng;

d) Được chuyển đổi diện tích rừng được giao cho hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, phường, thị trấn; cá nhân được để thừa kế quyền sử dụng rừng theo quy định của pháp luật. Đối với rừng sản xuất là rừng trồng thì được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng;
đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã
Việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã đảm bảo theo đúng các quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng  01 năm 2008 của Chính phủ Về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.
1. Nguồn hình thành Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã 

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho công tác bảo vệ rừng;

b) Thu từ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của cấp xã trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản;

c) Đóng góp của chủ rừng khi khai thác, kinh doanh gỗ, lâm sản; kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái và thu các dịch vụ của rừng;
d) Hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước;

đ) Thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung thu chi Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã 
Việc thu chi quỹ phải có phương án quản lý và sử dụng Quỹ được cấp có thẩm quyền duyệt và chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước. Trong đó phải đảm bảo những nội dung chi cụ thể như sau:

a) Xăng, dầu cho phương tiện tuần tra, kiểm tra rừng;

b) Bồi dưỡng cho những người được huy động để ngăn chặn chống chặt phá rừng và chữa cháy rừng; hỗ trợ cho những người được huy động tham gia ngăn chặn, chống chặt phá rừng và chữa cháy rừng bị tai nạn, thương tật;
c) Bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, công tác kiêm nhiệm;

d) Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng;

đ) Hội nghị, hội thảo sơ tổng kết và công tác thi đua khen thưởng.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã.

Điều 6. Tổ chức, hoạt động  và biên chế của lực lượng Kiểm lâm 
1. Tổ chức và hoạt động 
a) Hoàn thiện chính sách đối với Kiểm lâm tương tự như Cảnh sát nhân dân trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ bảo đảm chấp hành pháp luật về quản lý bảo vệ và quản lý lâm sản.
b) Kiện toàn hệ thống tổ chức kiểm lâm thống nhất trong cả nước; đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng kiểm lâm theo hướng các hoạt động kiểm soát lưu thông trên các tuyến quốc lộ để tăng cường lực lượng cho cơ sở, bảo vệ rừng tận gốc và kiểm soát chặt chẽ lâm sản tại nơi chế biến, tiêu thụ.

c) Từng bước ổn định tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm xã, đảm bảo các xã có rừng có kiểm lâm địa bàn thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, dịch vụ công cho chủ rừng và người dân. Gắn hoạt động của Kiểm lâm địa bàn tại cơ sở, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện toàn diện các hoạt động về lâm nghiệp.
d) Tăng cường năng lực kiểm tra, kiểm soát và quản lý rừng bằng ảnh vệ tinh, hệ thống GIS để nhanh chóng phát hiện những diễn biến hiện trạng rừng. 

đ) Kiểm soát lâm sản tại gốc, từ các chủ rừng, đồng thời tăng cường kiểm soát lâm sản tại nơi chế biến và các điểm tập kết, tiêu thụ theo nguyên tắc bảo đảm lâm sản phải có nguồn gốc hợp pháp thông qua việc truy suất nguồn gốc gỗ, lâm sản.
2. Biên chế


a) Tăng hợp lý biên chế kiểm lâm địa bàn cấp xã, kiểm lâm cơ động phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo tổng biên chế kiểm lâm toàn quốc bình quân 1.000 ha rừng có 01 biên chế kiểm lâm, đến năm 2015 sẽ bổ sung thêm khoảng trên 3.000 biên chế Kiểm lâm.


b) Tuỳ theo diện tích, hiện trạng rừng, nhu cầu bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn bố trí số lượng kiểm lâm phù hợp theo định mức: xã có dưới 1000 ha rừng, bố trí 01 kiểm lâm địa bàn; xã có từ trên 1.000 ha đến 3.000 ha rừng bố trí tối thiểu 02 cán bộ kiểm lâm địa bàn; xã có từ trên 3.000 ha đến 5.000 ha rừng bố trí tối thiểu 03 cán bộ kiểm lâm địa bàn; xã có từ trên 5.000 ha đến 10.000 ha rừng bố trí tối thiểu 05 cán bộ kiểm lâm địa bàn; xã có trên 10.000 ha ha rừng bố trí tối đa 10 cán bộ kiểm lâm địa bàn. 

Trường hợp, trên địa bàn cấp xã đã có kiểm lâm của các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì tổng số lượng kiểm lâm trên địa bàn xã không quá định biên 01 kiểm lâm/500ha rừng. Ưu tiên tuyển dụng người địa phương, đặc biệt là người đồng bào đân tộc tại chỗ làm kiểm lâm xã; từng bước chuyển kiểm lâm địa bàn thành công chức xã khi có điều kiện phù hợp.

Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo toàn diện trực tiếp đối với các hoạt động của Kiểm lâm địa bàn xã. Hạt Kiểm lâm huyện chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ và trực tiếp trả lương, trang cấp phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cho cán bộ kiểm lâm địa bàn xã. 

3. Nâng cao năng lực cho lực lượng lượng kiểm lâm


Trong giai đoạn tới 2010- 2015, tiếp tục đầu tư cho lực lượng kiểm lâm thông qua các dự án, chương trình hành động ưu tiên triển khai thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, như sau:
a) Đào tạo nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý bảo vệ rừng các cấp và lực lượng kiểm lâm, đặc biệt là kiểm lâm địa bàn, cán bộ lâm nghiệp xã, bảo vệ rừng chuyên trách từ nay đến 2015 đào tạo cho khoảng 8.000 lượt người;

b) Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất; phương tiện, trang thiết bị, tập huấn, huấn luyện về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng nay đến 2015 khoảng 1.000 tỷ đồng.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của các Bộ ngành và địa phương

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát, hệ thống hoá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý bảo vệ rừng, xây dựng và trình Thủ tướng chính phủ ban hành, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền và hướng dẫn tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách và giải pháp quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định này.
Theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách và giải pháp quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định này báo cáo Chính phủ.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác quản lý đất lâm nghiệp, xác định ổn định quy hoạch đất Lâm nghiệp trên bản đồ và ngoài thực địa 16,24 triệu ha theo Nghị quyết 57/2006/QH11 của Quốc hội; chỉ đạo thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp; hoàn thiện hồ sơ đối với các diện tích đất đã giao, cho thuê và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính
Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các cơ chế, chính sách tài chính phù hợp với Quyết định này; đảm bảo cân đối kế hoạch ngân sách đầu tư quản lý bảo vệ rừng.
d) Bộ Nội Vụ

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các cơ chế, chính sách tại Quyết định này. Đảm bảo phân bổ biên chế kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách trong các khu rừng phòng hộ, đặc dụng.
đ) Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại địa phương; tham gia, đề xuất với các Bộ, Ngành ở Trung ương xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách cho phù hợp với các địa phương.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho các quy định  trước đây có liên quan của Thủ tướng Chính phủ.  

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
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- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;                                        

- Văn phòng Chủ tịch nước;
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- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
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